
* Thời gian học: Buổi sáng: 7h00 - 11h25 (5 tiết); Chiều: 13h00 - 17h20 (5 tiết); Tối: 17h30 - 21h00 (4 tiết).

STT Mã Lớp HP Lớp Phòng Mã HP Môn Học TC
Thời gian học trực tuyến 

MSTeams
TG Bắt đầu

TG Kết 

thúc

Giảng viên 

phụ trách hướng dẫn
Thông tin GV Ghi chú

1 263116011817401 26X.PKQ-K5.4 011817 Kinh tế học vi mô 3 Học LMS 24/7 19/10/2026 26/02/2027 ThS. Bùi Kim Tú 0908137992; buikimtu@ufm.edu.vn

2 263116010033401 26X.PKQ-K5.4 010033 Quản trị học 3 Học LMS 24/7 19/10/2026 26/02/2027 Lê Ngọc Hải 0704805698 lengochai@ufm.edu.vn

3 263116011134401 26X.PKQ-K5.4 011134 Triết học Mác - Lênin 3 Học LMS 24/7 19/10/2026 26/02/2027 Lê Thị Phương Dung
0366050913, 

lethiphuongdung@ufm.edu.vn

4 263116011741401 26X.PKQ-K5.4 011741 Toán kinh tế 3 Tối T4 (04/11-30/12/2026) 19/10/2026 26/02/2027

5 263116011739201 26X.PKQ-K5.4 011739 Tiếng Anh trong kinh doanh 3 Tối T6 (30/10-25/12/2026) 19/10/2026 26/02/2027 ThS Phạm Thị Minh Thúy

6 263116010038301 26X.PKQ-K5.4 010038 Nguyên lý kế toán 3 Tối T2 (26/10-21/12/2026) 19/10/2026 26/02/2027 Ngô Thị Mỹ Thúy
0902.254.256

ntm.thuy@ufm.edu.vn

7 263116011817401 26X.PMA-K5.4 011817 Kinh tế học vi mô 3 Học LMS 24/7 19/10/2026 26/02/2027 ThS. Bùi Kim Tú 0908137992; buikimtu@ufm.edu.vn

8 263116010033401 26X.PMA-K5.4 010033 Quản trị học 3 Học LMS 24/7 19/10/2026 26/02/2027 Lê Ngọc Hải 0704805698 lengochai@ufm.edu.vn

9 263116011134401 26X.PMA-K5.4 011134 Triết học Mác - Lênin 3 Học LMS 24/7 19/10/2026 26/02/2027 Lê Thị Phương Dung
0366050913, 

lethiphuongdung@ufm.edu.vn

10 263116011741401 26X.PMA-K5.4 011741 Toán kinh tế 3 Tối T4 (04/11-30/12/2026) 19/10/2026 26/02/2027

11 263116011739201 26X.PMA-K5.4 011739 Tiếng Anh trong kinh doanh 3 Tối T6 (30/10-25/12/2026) 19/10/2026 26/02/2027 ThS Phạm Thị Minh Thúy

12 263116010038301 26X.PMA-K5.4 010038 Nguyên lý kế toán 3 Tối T2 (26/10-21/12/2026) 19/10/2026 26/02/2027 Ngô Thị Mỹ Thúy
0902.254.256

ntm.thuy@ufm.edu.vn

13 263116011817401 26X.PTC-K5.4 011817 Kinh tế học vi mô 3 Học LMS 24/7 19/10/2026 26/02/2027 ThS. Bùi Kim Tú 0908137992; buikimtu@ufm.edu.vn

14 263116010033401 26X.PTC-K5.4 010033 Quản trị học 3 Học LMS 24/7 19/10/2026 26/02/2027 Lê Ngọc Hải 0704805698 lengochai@ufm.edu.vn

15 263116011134401 26X.PTC-K5.4 011134 Triết học Mác - Lênin 3 Học LMS 24/7 19/10/2026 26/02/2027 Lê Thị Phương Dung
0366050913, 

lethiphuongdung@ufm.edu.vn

16 263116011741401 26X.PTC-K5.4 011741 Toán kinh tế 3 Tối T4 (21/10-16/12/2026) 19/10/2026 26/02/2027

17 263116011739201 26X.PTC-K5.4 011739 Tiếng Anh trong kinh doanh 3 Tối T6 (30/10-25/12/2026) 19/10/2026 26/02/2027 ThS Phạm Thị Minh Thúy

18 263116010038301 26X.PTC-K5.4 010038 Nguyên lý kế toán 3 Tối T2 (26/10-21/12/2026) 19/10/2026 26/02/2027 Ngô Thị Mỹ Thúy
0902.254.256

ntm.thuy@ufm.edu.vn

19 263116011818101 26X.CKQ-K5.4 011818 Kinh tế học vĩ mô 3 Tối T2 (26/10-21/12/2026) 19/10/2026 26/02/2027 ThS. Bùi Kim Tú 0908137992; buikimtu@ufm.edu.vn

20 263116011742201 26X.CKQ-K5.4 011742 Năng lực số 3
Tối T2 (28/12 - 25/01/2027), 

Tối T6 (08/01-29/01/2027)
19/10/2026 26/02/2027 Trần Trọng Hiếu

0908152429

tt.hieu@ufm.edu.vn

- Căn cứ kế hoạch đào tạo các ngành Marketing, Tài chính - Ngân hàng, Kinh doanh quốc tế. Viện Đào tạo thường xuyên lập thời khóa biểu các lớp trình độ đại học từ xa từ tháng 10/2026 đến tháng 03/2027 như sau:

https://lm

s.ufm.ed

u.vn

https://lms.u

fm.edu.vn

https://lms.u

fm.edu.vn

https://lms.u

fm.edu.vn

NGÀNH MARKETING, TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG, KINH DOANH QUỐC TẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

TÀI CHÍNH - MARKETING CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VIỆN ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP ĐÀO TẠO TỪ XA KẾT HỢP

https://lms.ufm.edu.vn/
https://lms.ufm.edu.vn/
https://lms.ufm.edu.vn/
https://lms.ufm.edu.vn/
https://lms.ufm.edu.vn/
https://lms.ufm.edu.vn/
https://lms.ufm.edu.vn/
https://lms.ufm.edu.vn/
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STT Mã Lớp HP Lớp Phòng Mã HP Môn Học TC
Thời gian học trực tuyến 

MSTeams
TG Bắt đầu

TG Kết 

thúc

Giảng viên 

phụ trách hướng dẫn
Thông tin GV Ghi chú

21 263116010016201 26X.CKQ-K5.4 010016 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Học LMS 24/7 19/10/2026 26/02/2027 ThS. Trần Hạ Long 0988343923, tranhalong@ufm.edu.vn

22 263116011746201 26X.CKQ-K5.4 011746 Trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh 3 Tối T4 (23/12-24/02/2027) 19/10/2026 26/02/2027

23 263116011744201 26X.CKQ-K5.4 011744 Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 3 Tối T6 (30/10-25/12/2026) 19/10/2026 26/02/2027 Trần Vĩnh Hoàng
0945807979, 

tranvinhhoang@ufm.edu.vn

24 263116010041203 26X.CKQ-K5.4 010041 Hành vi khách hàng 3 Tối T4 (28/10-16/12/2026) 19/10/2026 26/02/2027 Trịnh Thị Hồng Minh
0979739000

trinhminh@ufm.edu.vn

25 263116011818101 26X.DKQ-K5.4 011818 Kinh tế học vĩ mô 3 Tối T2 (26/10-21/12/2026) 19/10/2026 26/02/2027 ThS. Bùi Kim Tú 0908137992; buikimtu@ufm.edu.vn

26 263116011742201 26X.DKQ-K5.4 011742 Năng lực số 3
Tối T2 (28/12 - 25/01/2027), 

Tối T6 (08/01-29/01/2027)
19/10/2026 26/02/2027 Trần Trọng Hiếu

0908152429

tt.hieu@ufm.edu.vn

27 263116011741401 26X.DKQ-K5.4 011741 Toán kinh tế 3 Tối T4 (21/10-16/12/2026) 19/10/2026 26/02/2027

28 263116011746201 26X.DKQ-K5.4 011746 Trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh 3 Tối T4 (23/12-24/02/2027) 19/10/2026 26/02/2027

29 263116011744201 26X.DKQ-K5.4 011744 Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 3 Tối T6 (30/10-25/12/2026) 19/10/2026 26/02/2027 Trần Vĩnh Hoàng
0945807979, 

tranvinhhoang@ufm.edu.vn

30 263116010041203 26X.DKQ-K5.4 010041 Hành vi khách hàng 3 Tối T4 (28/10-16/12/2026) 19/10/2026 26/02/2027 Trịnh Thị Hồng Minh
0979739000

trinhminh@ufm.edu.vn

31 263116011818101 26X.CTC-K5.4 011818 Kinh tế học vĩ mô 3 Tối T2 (26/10-21/12/2026) 19/10/2026 26/02/2027 ThS. Bùi Kim Tú 0908137992; buikimtu@ufm.edu.vn

32 263116011742201 26X.CTC-K5.4 011742 Năng lực số 3
Tối T2 (28/12 - 25/01/2027), 

Tối T6 (08/01-29/01/2027)
19/10/2026 26/02/2027 Trần Trọng Hiếu

0908152429

tt.hieu@ufm.edu.vn

33 263116010016201 26X.CTC-K5.4 010016 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Học LMS 24/7 19/10/2026 26/02/2027 ThS. Trần Hạ Long 0988343923, tranhalong@ufm.edu.vn

34 263116011746201 26X.CTC-K5.4 011746 Trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh 3 Tối T4 (23/12-24/02/2027) 19/10/2026 26/02/2027

35 263116011744201 26X.CTC-K5.4 011744 Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 3 Tối T6 (30/10-25/12/2026) 19/10/2026 26/02/2027 Trần Vĩnh Hoàng
0945807979, 

tranvinhhoang@ufm.edu.vn

36 263116010041203 26X.CTC-K5.4 010041 Hành vi khách hàng 3 Tối T4 (28/10-16/12/2026) 19/10/2026 26/02/2027 Trịnh Thị Hồng Minh
0979739000

trinhminh@ufm.edu.vn

37 263116011818101 26X.DTC-K5.4 011818 Kinh tế học vĩ mô 3 Tối T2 (26/10-21/12/2026) 19/10/2026 26/02/2027 ThS. Bùi Kim Tú 0908137992; buikimtu@ufm.edu.vn

38 263116011742201 26X.DTC-K5.4 011742 Năng lực số 3
Tối T2 (28/12 - 25/01/2027), 

Tối T6 (08/01-29/01/2027)
19/10/2026 26/02/2027 Trần Trọng Hiếu

0908152429

tt.hieu@ufm.edu.vn

39 263116011741401 26X.DTC-K5.4 011741 Toán kinh tế 3 Tối T4 (21/10-16/12/2026) 19/10/2026 26/02/2027

40 263116011746201 26X.DTC-K5.4 011746 Trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh 3 Tối T4 (23/12-24/02/2027) 19/10/2026 26/02/2027

41 263116011744201 26X.DTC-K5.4 011744 Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 3 Tối T6 (30/10-25/12/2026) 19/10/2026 26/02/2027 Trần Vĩnh Hoàng
0945807979, 

tranvinhhoang@ufm.edu.vn

42 263116010041203 26X.DTC-K5.4 010041 Hành vi khách hàng 3 Tối T4 (28/10-16/12/2026) 19/10/2026 26/02/2027 Trịnh Thị Hồng Minh
0979739000

trinhminh@ufm.edu.vn

43 263116011818102 26X.CMA-K5.4 011818 Kinh tế học vĩ mô 3 Tối T2 (26/10-21/12/2026) 19/10/2026 26/02/2027 ThS. Bùi Kim Tú 0908137992; buikimtu@ufm.edu.vn

44 263116011742202 26X.CMA-K5.4 011742 Năng lực số 3
Tối T2 (28/12 - 25/01/2027), 

Tối T6 (08/01-29/01/2027)
19/10/2026 26/02/2027 Trương Đình Hải Thụy

0918183146

tdh.thuy@ufm.edu.vn

45 263116010016201 26X.CMA-K5.4 010016 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Học LMS 24/7 19/10/2026 26/02/2027 ThS. Trần Hạ Long 0988343923, tranhalong@ufm.edu.vn

https://lms.u

fm.edu.vn

https://lms.u

fm.edu.vn

https://lms.u

fm.edu.vn

https://lms.u

fm.edu.vn

https://lms.u

fm.edu.vn
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STT Mã Lớp HP Lớp Phòng Mã HP Môn Học TC
Thời gian học trực tuyến 

MSTeams
TG Bắt đầu

TG Kết 

thúc

Giảng viên 

phụ trách hướng dẫn
Thông tin GV Ghi chú

46 263116011746202 26X.CMA-K5.4 011746 Trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh 3 Tối T4 (23/12-24/02/2027) 19/10/2026 26/02/2027

47 263116011744202 26X.CMA-K5.4 011744 Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 3 Tối T6 (30/10-25/12/2026) 19/10/2026 26/02/2027 Nguyễn Thị Hải Bình 905112535, haibinhnguyen@ufm.edu.vn

48 263116010041204 26X.CMA-K5.4 010041 Hành vi khách hàng 3 Tối T4 (28/10-16/12/2026) 19/10/2026 26/02/2027 Nguyễn Thị Duy Quyên
0937605078

ntdquyen@ufm.edu.vn

49 263116011818102 26X.DMA-K5.4 011818 Kinh tế học vĩ mô 3 Tối T2 (26/10-21/12/2026) 19/10/2026 26/02/2027 ThS. Bùi Kim Tú 0908137992; buikimtu@ufm.edu.vn

50 263116011742202 26X.DMA-K5.4 011742 Năng lực số 3
Tối T2 (28/12 - 25/01/2027), 

Tối T6 (08/01-29/01/2027)
19/10/2026 26/02/2027 Trương Đình Hải Thụy

0918183146

tdh.thuy@ufm.edu.vn

51 263116011741401 26X.DMA-K5.4 011741 Toán kinh tế 3 Tối T4 (21/10-16/12/2026) 19/10/2026 26/02/2027

52 263116011746202 26X.DMA-K5.4 011746 Trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh 3 Tối T4 (23/12-24/02/2027) 19/10/2026 26/02/2027

53 263116011744202 26X.DMA-K5.4 011744 Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 3 Tối T6 (30/10-25/12/2026) 19/10/2026 26/02/2027 Nguyễn Thị Hải Bình 905112535, haibinhnguyen@ufm.edu.vn

54 263116010041204 26X.DMA-K5.4 010041 Hành vi khách hàng 3 Tối T4 (28/10-16/12/2026) 19/10/2026 26/02/2027 Nguyễn Thị Duy Quyên
0937605078

ntdquyen@ufm.edu.vn

55 27111601113502 26X.PTC-K5.3 011135 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 Học LMS 24/7 16/11/2026 31/03/2027 Bùi Thanh Tùng 0949891486, bttung@ufm.edu.vn

56 27111601174202 26X.PTC-K5.3 011742 Năng lực số 3 Tối T6 (27/11 - 22/01/2027) 16/11/2026 31/03/2027 Trần Trọng Hiếu
0908152429

tt.hieu@ufm.edu.vn

57 27111601181802 26X.PTC-K5.3 011818 Kinh tế học vĩ mô 3 Học LMS 24/7 16/11/2026 31/03/2027 ThS. Bùi Kim Tú 0908137992; buikimtu@ufm.edu.vn

58 27111601063002 26X.PTC-K5.3 010630 Nguyên lý marketing 3 Học LMS 24/7 16/11/2026 31/03/2027 Ngô Vũ Quỳnh Thi 0902757597 quynhthi@ufm.edu.vn

59 27111601173901 26X.PTC-K5.3 011739 Tiếng Anh trong kinh doanh 3
Tối T2, T4 (21/12/2026 - 

25/01/2027)
16/11/2026 31/03/2027 ThS Bùi Thị Nhi 0973112575

60 27111601174401 26X.PTC-K5.3 011744 Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 3 Tối T2, T4 (22/02 - 22/03/2027) 16/11/2026 31/03/2027 Hồ Thị Thu Hồng 0917130883, hohong@ufm.edu.vn

61 27111601113502 26X.PKQ-K5.3 011135 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 Học LMS 24/7 16/11/2026 31/03/2027 Bùi Thanh Tùng 0949891486, bttung@ufm.edu.vn

62 27111601174202 26X.PKQ-K5.3 011742 Năng lực số 3 Tối T6 (27/11 - 22/01/2027) 16/11/2026 31/03/2027 Trần Trọng Hiếu
0908152429

tt.hieu@ufm.edu.vn

63 27111601181802 26X.PKQ-K5.3 011818 Kinh tế học vĩ mô 3 Học LMS 24/7 16/11/2026 31/03/2027 ThS. Bùi Kim Tú 0908137992; buikimtu@ufm.edu.vn

64 27111601063002 26X.PKQ-K5.3 010630 Nguyên lý marketing 3 Học LMS 24/7 16/11/2026 31/03/2027 Ngô Vũ Quỳnh Thi 0902757597 quynhthi@ufm.edu.vn

65 27111601173901 26X.PKQ-K5.3 011739 Tiếng Anh trong kinh doanh 3
Tối T2, T4 (21/12/2026 - 

25/01/2027)
16/11/2026 31/03/2027 ThS Bùi Thị Nhi 0973112575

66 27111601174401 26X.PKQ-K5.3 011744 Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 3 Tối T2, T4 (22/02 - 22/03/2027) 16/11/2026 31/03/2027 Hồ Thị Thu Hồng 0917130883, hohong@ufm.edu.vn

67 27111601113502 26X.PMA-K5.3 011135 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 Học LMS 24/7 16/11/2026 31/03/2027 Bùi Thanh Tùng 0949891486, bttung@ufm.edu.vn

68 27111601174202 26X.PMA-K5.3 011742 Năng lực số 3 Tối T6 (27/11 - 22/01/2027) 16/11/2026 31/03/2027 Trần Trọng Hiếu
0908152429

tt.hieu@ufm.edu.vn

69 27111601181802 26X.PMA-K5.3 011818 Kinh tế học vĩ mô 3 Học LMS 24/7 16/11/2026 31/03/2027 ThS. Bùi Kim Tú 0908137992; buikimtu@ufm.edu.vn

70 27111601063002 26X.PMA-K5.3 010630 Nguyên lý Marketing 3 Học LMS 24/7 16/11/2026 31/03/2027 Ngô Vũ Quỳnh Thi 0902757597 quynhthi@ufm.edu.vn

https://lms.u

fm.edu.vn

https://lms.u

fm.edu.vn

https://lms.u

fm.edu.vn

https://lms.u

fm.edu.vn

https://lms.u

fm.edu.vn
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STT Mã Lớp HP Lớp Phòng Mã HP Môn Học TC
Thời gian học trực tuyến 

MSTeams
TG Bắt đầu

TG Kết 

thúc

Giảng viên 

phụ trách hướng dẫn
Thông tin GV Ghi chú

71 27111601173901 26X.PMA-K5.3 011739 Tiếng Anh trong kinh doanh 3
Tối T2, T4 (21/12/2026 - 

25/01/2027)
16/11/2026 31/03/2027 ThS Bùi Thị Nhi 0973112575

72 27111601174401 26X.PMA-K5.3 011744 Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 3 Tối T2, T4 (22/02 - 22/03/2027) 16/11/2026 31/03/2027 Hồ Thị Thu Hồng 0917130883, hohong@ufm.edu.vn

73 27111601174503 26X.DTC-K5.3 011745 Phát triển bền vững 3
Tối T3 (22/12 - 12/01/2027), 

Tối T7 (21/11 - 19/12/2026)
16/11/2026 31/03/2027 Mai Hoài Đan

ĐT: 0961782649

email: mhdan@ufm.edu.vn

74 27111601004102 26X.DTC-K5.3 010041 Hành vi khách hàng 3 Tối T5 (19/11 - 14/01/2027) 16/11/2026 31/03/2027 Hoàng Lê Ngọc Đạt
0913450980

hlndat@ufm.edu.vn

75 27111601016301 26X.DTC-K5.3 010163 Tài chính doanh nghiệp 3 Tối T3 ( 19/01 - 30/03/2027) 16/11/2026 31/03/2027

76 27111601008401 26X.DTC-K5.3 010084 Kiểm toán căn bản 3
Tối T5 (21/01 - 25/03/2027), 

Sáng CN (28/03/2027)
16/11/2026 31/03/2027 Nguyễn Thị Thanh Hiền

0974.741.075

nguyenhienkt@ufm.edu.vn

77 27111601095602 26X.DTC-K5.3 010956 Nguyên lý bảo hiểm 3 Tối T7 (26/12 - 27/03/2027) 16/11/2026 31/03/2027 Nguyễn Thị Thu Trinh
0917086279; 

nguyenthithutrinh@ufm.edu.vn

78 27111601076901 26X.DTC-K5.3 010769 Nguyên lý thẩm định giá 3 Sáng CN (06/12 - 17/01/2027) 16/11/2026 31/03/2027 Phan Thị Sao Vi
ĐT: 0909266575

emal: saovi@ufm.edu.vn

79 27111601174503 26X.CTC-K5.3 011745 Phát triển bền vững 3
Tối T3 (22/12 - 12/01/2027), 

Tối T7 (21/11 - 19/12/2026)
16/11/2026 31/03/2027 Mai Hoài Đan

ĐT: 0961782649

email: mhdan@ufm.edu.vn

80 27111601004102 26X.CTC-K5.3 010041 Hành vi khách hàng 3 Tối T5 (19/11 - 14/01/2027) 16/11/2026 31/03/2027 Hoàng Lê Ngọc Đạt
0913450980

hlndat@ufm.edu.vn

81 27111601016301 26X.CTC-K5.3 010163 Tài chính doanh nghiệp 3 Tối T3 ( 19/01 - 30/03/2027) 16/11/2026 31/03/2027

82 27111601008401 26X.CTC-K5.3 010084 Kiểm toán căn bản 3
Tối T5 (21/01 - 25/03/2027), 

Sáng CN (28/03/2027)
16/11/2026 31/03/2027 Nguyễn Thị Thanh Hiền

0974.741.075

nguyenhienkt@ufm.edu.vn

83 27111601095602 26X.CTC-K5.3 010956 Nguyên lý bảo hiểm 3 Tối T7 (26/12 - 27/03/2027) 16/11/2026 31/03/2027 Nguyễn Thị Thu Trinh
0917086279; 

nguyenthithutrinh@ufm.edu.vn

84 27111601076901 26X.CTC-K5.3 010769 Nguyên lý thẩm định giá 3 Sáng CN (06/12 - 17/01/2027) 16/11/2026 31/03/2027 Phan Thị Sao Vi
ĐT: 0909266575

emal: saovi@ufm.edu.vn

85 27111601174503 26X.CTC-K5.3QN 011745 Phát triển bền vững 3
Tối T3 (22/12 - 12/01/2027), 

Tối T7 (21/11 - 19/12/2026)
16/11/2026 31/03/2027 Mai Hoài Đan

ĐT: 0961782649

email: mhdan@ufm.edu.vn

86 27111601004102 26X.CTC-K5.3QN 010041 Hành vi khách hàng 3 Tối T5 (19/11 - 14/01/2027) 16/11/2026 31/03/2027 Hoàng Lê Ngọc Đạt
0913450980

hlndat@ufm.edu.vn

87 27111601016301 26X.CTC-K5.3QN 010163 Tài chính doanh nghiệp 3 Tối T3 ( 19/01 - 30/03/2027) 16/11/2026 31/03/2027

88 27111601008401 26X.CTC-K5.3QN 010084 Kiểm toán căn bản 3
Tối T5 (21/01 - 25/03/2027), 

Sáng CN (28/03/2027)
16/11/2026 31/03/2027 Nguyễn Thị Thanh Hiền

0974.741.075

nguyenhienkt@ufm.edu.vn

89 27111601095602 26X.CTC-K5.3QN 010956 Nguyên lý bảo hiểm 3 Tối T7 (26/12 - 27/03/2027) 16/11/2026 31/03/2027 Nguyễn Thị Thu Trinh
0917086279; 

nguyenthithutrinh@ufm.edu.vn

90 27111601076901 26X.CTC-K5.3QN 010769 Nguyên lý thẩm định giá 3 Sáng CN (06/12 - 17/01/2027) 16/11/2026 31/03/2027 Phan Thị Sao Vi
ĐT: 0909266575

emal: saovi@ufm.edu.vn

91 27111601174502 26X.DMA-K5.3 011745 Phát triển bền vững 3
Tối T3 (22/12 - 12/01/2027), 

Tối T7 (21/11 - 19/12/2026)
16/11/2026 31/03/2027 Lê Minh Phương Mai

ĐT: 0918588391

email: phuongmai@ufm.edu.vn

92 27111601004103 26X.DMA-K5.3 010041 Hành vi khách hàng 3 Tối T5 (19/11 - 14/01/2027) 16/11/2026 31/03/2027 Nguyễn Ngọc Bích
0968122575

nnbich@ufm.edu.vn

93 27111601063002 26X.DMA-K5.3 010630 Nguyên lý Marketing 3 Học LMS 24/7 16/11/2026 31/03/2027 Ngô Vũ Quỳnh Thi 0902757597 quynhthi@ufm.edu.vn

94 27111601174902 26X.DMA-K5.3 011749 Đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội 3
Tối T5 (21/01 - 25/03/2027), 

Sáng CN (28/03/2027)
16/11/2026 31/03/2027 Bùi Thị Hoa

0789898489

buithihoa@ufm.edu.vn

95 27111601174802 26X.DMA-K5.3 011748 Phân tích dữ liệu kinh doanh 3 Tối T7 (26/12 - 27/03/2027) 16/11/2026 31/03/2027
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96 27111601117001 26X.DMA-K5.3 011170 Marketing kỹ thuật số 3 Sáng CN (06/12 - 17/01/2027) 16/11/2026 31/03/2027 Lâm Ngọc Thùy
0905407014

lamthuy@ufm.edu.vn

97 27111601174502 26X.CMA-K5.3 011745 Phát triển bền vững 3
Tối T3 (22/12 - 12/01/2027), 

Tối T7 (21/11 - 19/12/2026)
16/11/2026 31/03/2027 Lê Minh Phương Mai

ĐT: 0918588391

email: phuongmai@ufm.edu.vn

98 27111601004103 26X.CMA-K5.3 010041 Hành vi khách hàng 3 Tối T5 (19/11 - 14/01/2027) 16/11/2026 31/03/2027 Nguyễn Ngọc Bích
0968122575

nnbich@ufm.edu.vn

99 27111601063002 26X.CMA-K5.3 010630 Nguyên lý Marketing 3 Học LMS 24/7 16/11/2026 31/03/2027 Ngô Vũ Quỳnh Thi 0902757597 quynhthi@ufm.edu.vn

100 27111601174902 26X.CMA-K5.3 011749 Đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội 3
Tối T5 (21/01 - 25/03/2027), 

Sáng CN (28/03/2027)
16/11/2026 31/03/2027 Bùi Thị Hoa

0789898489

buithihoa@ufm.edu.vn

101 27111601174802 26X.CMA-K5.3 011748 Phân tích dữ liệu kinh doanh 3 Tối T7 (26/12 - 27/03/2027) 16/11/2026 31/03/2027

102 27111601117001 26X.CMA-K5.3 011170 Marketing kỹ thuật số 3 Sáng CN (06/12 - 17/01/2027) 16/11/2026 31/03/2027 Lâm Ngọc Thùy
0905407014

lamthuy@ufm.edu.vn

103 27111601174502 26X.CMA-K5.3QN 011745 Phát triển bền vững 3
Tối T3 (22/12 - 12/01/2027), 

Tối T7 (21/11 - 19/12/2026)
16/11/2026 31/03/2027 Lê Minh Phương Mai

ĐT: 0918588391

email: phuongmai@ufm.edu.vn

104 27111601004103 26X.CMA-K5.3QN 010041 Hành vi khách hàng 3 Tối T5 (19/11 - 14/01/2027) 16/11/2026 31/03/2027 Nguyễn Ngọc Bích
0968122575

nnbich@ufm.edu.vn

105 27111601063002 26X.CMA-K5.3QN 010630 Nguyên lý Marketing 3 Học LMS 24/7 16/11/2026 31/03/2027 Ngô Vũ Quỳnh Thi 0902757597 quynhthi@ufm.edu.vn

106 27111601174902 26X.CMA-K5.3QN 011749 Đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội 3
Tối T5 (21/01 - 25/03/2027), 

Sáng CN (28/03/2027)
16/11/2026 31/03/2027 Bùi Thị Hoa

0789898489

buithihoa@ufm.edu.vn

107 27111601174802 26X.CMA-K5.3QN 011748 Phân tích dữ liệu kinh doanh 3 Tối T7 (26/12 - 27/03/2027) 16/11/2026 31/03/2027

108 27111601117001 26X.CMA-K5.3QN 011170 Marketing kỹ thuật số 3 Sáng CN (06/12 - 17/01/2027) 16/11/2026 31/03/2027 Lâm Ngọc Thùy
0905407014

lamthuy@ufm.edu.vn

109 27111601174503 26X.DKQ-K5.3 011745 Phát triển bền vững 3
Tối T3 (22/12 - 12/01/2027), 

Tối T7 (21/11 - 19/12/2026)
16/11/2026 31/03/2027 Mai Hoài Đan

ĐT: 0961782649

email: mhdan@ufm.edu.vn

110 27111601004102 26X.DKQ-K5.3 010041 Hành vi khách hàng 3 Tối T5 (19/11 - 14/01/2027) 16/11/2026 31/03/2027 Hoàng Lê Ngọc Đạt
0913450980

hlndat@ufm.edu.vn

111 27111601171801 26X.DKQ-K5.3 011718 Thương mại điện tử 3 Tối T3 ( 19/01 - 30/03/2027) 16/11/2026 31/03/2027

112 27111601174902 26X.DKQ-K5.3 011749 Đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội 3
Tối T5 (21/01 - 25/03/2027), 

Sáng CN (28/03/2027)
16/11/2026 31/03/2027 Bùi Thị Hoa

0789898489

buithihoa@ufm.edu.vn

113 27111601174802 26X.DKQ-K5.3 011748 Phân tích dữ liệu kinh doanh 3 Tối T7 (26/12 - 27/03/2027) 16/11/2026 31/03/2027

114 27111601098701 26X.DKQ-K5.3 010987 Kinh doanh quốc tế 3 Sáng CN (06/12 - 17/01/2027) 16/11/2026 31/03/2027

115 27111601174503 26X.CKQ-K5.3 011745 Phát triển bền vững 3
Tối T3 (22/12 - 12/01/2027), 

Tối T7 (21/11 - 19/12/2026)
16/11/2026 31/03/2027 Mai Hoài Đan

ĐT: 0961782649

email: mhdan@ufm.edu.vn

116 27111601004102 26X.CKQ-K5.3 010041 Hành vi khách hàng 3 Tối T5 (19/11 - 14/01/2027) 16/11/2026 31/03/2027 Hoàng Lê Ngọc Đạt
0913450980

hlndat@ufm.edu.vn

117 27111601171801 26X.CKQ-K5.3 011718 Thương mại điện tử 3 Tối T3 ( 19/01 - 30/03/2027) 16/11/2026 31/03/2027

118 27111601174902 26X.CKQ-K5.3 011749 Đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội 3
Tối T5 (21/01 - 25/03/2027), 

Sáng CN (28/03/2027)
16/11/2026 31/03/2027 Bùi Thị Hoa

0789898489

buithihoa@ufm.edu.vn

119 27111601174802 26X.CKQ-K5.3 011748 Phân tích dữ liệu kinh doanh 3 Tối T7 (26/12 - 27/03/2027) 16/11/2026 31/03/2027

120 27111601098701 26X.CKQ-K5.3 010987 Kinh doanh quốc tế 3 Sáng CN (06/12 - 17/01/2027) 16/11/2026 31/03/2027
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Giảng viên 
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121 27111601174503 26X.DKQ-K5.3QN 011745 Phát triển bền vững 3
Tối T3 (22/12 - 12/01/2027), 

Tối T7 (21/11 - 19/12/2026)
16/11/2026 31/03/2027 Mai Hoài Đan

ĐT: 0961782649

email: mhdan@ufm.edu.vn

122 27111601004102 26X.DKQ-K5.3QN 010041 Hành vi khách hàng 3 Tối T5 (19/11 - 14/01/2027) 16/11/2026 31/03/2027 Hoàng Lê Ngọc Đạt
0913450980

hlndat@ufm.edu.vn

123 27111601171801 26X.DKQ-K5.3QN 011718 Thương mại điện tử 3 Tối T3 ( 19/01 - 30/03/2027) 16/11/2026 31/03/2027

124 27111601174902 26X.DKQ-K5.3QN 011749 Đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội 3
Tối T5 (21/01 - 25/03/2027), 

Sáng CN (28/03/2027)
16/11/2026 31/03/2027 Bùi Thị Hoa

0789898489

buithihoa@ufm.edu.vn

125 27111601174802 26X.DKQ-K5.3QN 011748 Phân tích dữ liệu kinh doanh 3 Tối T7 (26/12 - 27/03/2027) 16/11/2026 31/03/2027

126 27111601098701 26X.DKQ-K5.3QN 010987 Kinh doanh quốc tế 3 Sáng CN (06/12 - 17/01/2027) 16/11/2026 31/03/2027

127 27111601174503 26X.CKQ-K5.3QN 011745 Phát triển bền vững 3
Tối T3 (22/12 - 12/01/2027), 

Tối T7 (21/11 - 19/12/2026)
16/11/2026 31/03/2027 Mai Hoài Đan

ĐT: 0961782649

email: mhdan@ufm.edu.vn

128 27111601004102 26X.CKQ-K5.3QN 010041 Hành vi khách hàng 3 Tối T5 (19/11 - 14/01/2027) 16/11/2026 31/03/2027 Hoàng Lê Ngọc Đạt
0913450980

hlndat@ufm.edu.vn

129 27111601171801 26X.CKQ-K5.3QN 011718 Thương mại điện tử 3 Tối T3 ( 19/01 - 30/03/2027) 16/11/2026 31/03/2027

130 27111601174902 26X.CKQ-K5.3QN 011749 Đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội 3
Tối T5 (21/01 - 25/03/2027), 

Sáng CN (28/03/2027)
16/11/2026 31/03/2027 Bùi Thị Hoa

0789898489

buithihoa@ufm.edu.vn

131 27111601174802 26X.CKQ-K5.3QN 011748 Phân tích dữ liệu kinh doanh 3 Tối T7 (26/12 - 27/03/2027) 16/11/2026 31/03/2027

132 27111601098701 26X.CKQ-K5.3QN 010987 Kinh doanh quốc tế 3 Sáng CN (06/12 - 17/01/2027) 16/11/2026 31/03/2027

 Sinh 

viên 

 Lịch thi dự kiến: Tháng 03-04/2027, sinh vỉên theo dõi lịch thi trên trang cá nhân UIS và các thông tin trên website www.ice.ufm.edu.vn
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 Sinh viên tự học tập nghiên cứu theo hình thức cá nhân, hoặc tổ/nhóm ở nhà, ở thư viện… theo kế hoạch, nhiệm vụ, nội dung do giảng viên giao, được kiểm tra - đánh giá và tích lũy vào kế hoạch học tập cuối cùng của học phần.

Viện Đào tạo thường xuyên

(đã ký)

Lương Quảng Đức


